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Đón trẻ
	· Vệ sinh: Thông thoáng phòng nhóm, lau dọn, sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp
· Trao đổi với phụ huynh
· Trao đổi với phụ huynh thời tiết nắng nóng, cách ăn mặc cho phù hợp
· Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ: Trang phục, đồ dùng cá nhân ( Mũ, áo, khẩu trang)
· Trao đổi tình hình sức khỏe, học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có điều chỉnh kịp thời
* Rèn thói quen cho trẻ
· Rèn trẻ cách chào hỏi lễ phép khi đến lớp, nói cảm ơn, xin lỗi đúng chỗ
· Rèn trẻ có thói quen làm vệ sinh trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
· Rèn trẻ để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
· Để dép ngay ngắn vào giá dép, lấy dép đúng nơi quy định
· Không chạy, nhảy trong lớp, chơi đoàn kết với bạn.
· Thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
· Trò chuyện với trẻ trên đường đến trường không đi sát ao, hồ, vũng nước lớn.
* Trò chuyện với trẻ
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết đặc trưng của mùa hè
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	· Xem tranh ảnh, video, kể tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày. Trò chuyện về ích lợi của việc giữ gìn sức khỏe, giữ vệ sinh cá nhân và ăn uống đủ chất
· Quan sát tranh ảnh, trò chuyện với trẻ cách lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho
sức khỏe.
· Trò chuyện, xem tranh ảnh một số dạng thiên tai thường xảy ra nơi trẻ sống.
· Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây.
· Trò chuyện với trẻ về cách tham gia vào các trò chơi vận động lành mạnh, biết cách chia sẻ đồ chơi và chơi cùng bạn bè theo quy tắc, không gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.
· Trò chuyện với trẻ về nguy cơ khi nghịch các vật sắc, nhọn.
· Trò chuyện với trẻ về cách chờ đến lượt trong khi tham gia hoạt động.
· Trò chuyện để trẻ biết cách tiết kiệm nước, không để nước chảy lãng phí khi không dùng và
tắt đèn khi không sử dụng điện, hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng.
-TC: Oẳn tù tì, chi chi chành chành
* Xem tranh ảnh, video:
- Xem tranh, ảnh về các hoạt động trong trường mầm non
· Chơi theo ý thích: Đọc thơ, truyện, ca dao: Ôn các bài thơ “ Bé lên bốn”, truyện: Cô giáo
Hươu sao...
· Nghe các bản nhạc, bài hát: Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, các chủ đề : Bài hát: Vui đến trường, Trường chúng cháu là trường mầm non, Cháu vẽ ông mặt trời...
· Chơi theo ý thích: Chơi các trò chơi dân gian, chơi một số góc chơi và đồ chơi trẻ thích
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Thể dục
sáng
	· Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi: Kiễng gót chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng…
· Trọng động: Tập các bài tập phát triển hô hấp tay, chân, bụng,bật kết hợp nơ tay
· Kết hợp bài hát; “Vui đến trường”
+ Động tác hô hấp: Ngửi hoa
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	+ Động tác tay: Đánh xoay tròn 2 vai
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Ngồi, quay người sang bên
+ Động tác chân: Ngồi nâng 2 chân, duỗi thẳng
+ Động tác bật: bật lên trước, ra sau, sang bên.
· Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 – 2 vòng quanh sân tập.
· TCVĐ: Lộn cầu vồng, Xi bô khoai, Thả đỉa ba ba...
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Hoạt động học
	






Tuần 2
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	
	
	Làm quen cô giáo và các bạn trong lớp. Làm quen các khu vực và cách sử dụng đồ dùng trong lớp.
	Hướng dẫn cách sử dụng các đồ dùng ăn uống đúng cách, cầm thìa, xúc cơm không rơi vãi.
	Nhận biết các ký hiệu đồ dùng cá nhân: khăn mặt, ca uống nước
	Dạy trẻ kỹ năng tự giới thiệu bản thân, chào hỏi lễ phép với người lớn.
	Rèn đội hình đội ngũ theo hiệu lệnh (xếp hàng, đi vòng tròn, về hàng, giãn hàng, tập TDS cùng dụng cụ có phối hợp nhạc).
	

	
	
	






Tuần 3
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	
	
	Dạy trẻ cách sử dụng các góc hoạt động (góc xây dựng, nghệ thuật, sách) đúng mục đích.
	Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng quy trình.
	Nhận biết vai trò của các đồ dùng cá nhân và cách giữ gìn chúng
	Tìm hiểu lịch sinh hoạt một ngày của bé ở trường mầm non
	Rèn đội hình đội ngũ nâng cao: kết hợp đi đều, đi các kiểu đi theo nhịp, đổi hướng theo hiệu lệnh, luyện tập trò chơi vận động theo nhóm.
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Tuần 4
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	
	
	Rèn kĩ năng tập TDS, kĩ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ khi tập TDS
	Dạy trẻ cách sử dụng các góc hoạt động (góc phân vai) đúng mục đích.
	Rèn kỹ năng giao tiếp, nhường nhịn bạn, xếp hàng chờ đến lượt
	Dạy kỹ năng dọn đồ sau khi chơi, tự lập sắp xếp góc chơi gọn gàng.
	Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân: che miệng khi hắt hơi, lau mũi, súc miệng, thay quần áo sau khi ra mồ hôi.
	

	
	








Hoạt động ngoài trời
	











Tuần 2
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	
	
	· Quan sát: Khu phòng học của bé
· TCVĐ: Thả đỉa
ba ba
Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi: Nhận biết một số biển báo giao thông, thực hành đi qua ngã tư đường phố...
	· Quan sát: Cây
khế
· TCVĐ: Cá sấu
lên bờ
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi, tham gia giao thông đúng luật, thực hành đội mũ bảo hiểm...
	· Quan sát: Cây ngô
· TCVĐ: Gieo hạt
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi: Nhận biết một số biển báo giao thông, thực hành đi qua ngã tư đường phố...
	· Quan sát: Cây rau cải
· TCVĐ: Cây cao
cỏ thấp
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi, tham gia giao thông đúng luật, thực hành đội mũ bảo hiểm...
	· Quan sát: Cây
mướp
· TCVĐ: Xi bô khoai
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi: Nhận biết một số biển báo giao thông, thực hành đi qua ngã tư đường phố...
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Tuần 3
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	
	
	· Quan sát: Cây
sấu
· TCVĐ: Chim bay cò bay
· Chơi tự do: góc trò chơi vận động các trò chơi: Ném bóng vào rổ, Một người ba chân, đi cà kheo.
	· Quan sát: Cây
hạnh phúc
· TCVĐ: Gieo hạt
· Chơi tự do: góc trò chơi vận động các trò chơi: Đi trong đường hẹp, bật qua suối.
	· Quan sát: Cây hoa giấy.
· TCVĐ: Chọi gà
· Chơi tự do: góc trò chơi vận động các trò chơi: Một người ba chân, đi cà kheo, đi trong đường hẹp..
	· Quan sát: Cây
khế
· TCVĐ:	Mèo
đuổi chuột
· Chơi tự do: góc trò chơi vận động các trò chơi: Ném boing, Bật qua suối, Đi trong đường hẹp
	· Quan sát: Cây mít.
· TCVĐ: Xi bô khoai
· Chơi tự do: góc trò chơi vận động các trò chơi: Đi trên cầu, bật liên tục qua các vòng, ném còn.
	

	
	
	








Tuần 4
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	
	
	· Quan sát: Cây
lộc vừng
· TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi, tham gia giao thông đúng luật, thực hành đội mũ bảo hiểm...
	· Quan sát: Cây
sấu
· TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi: Nhận biết một số biển báo giao thông, thực hành đi qua ngã tư đường phố...
	· Quan sát: Cây xoài
· TCVĐ: Lộn cầu vồng
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi: Nhận biết một số biển báo giao thông, thực hành đi qua ngã tư đường phố...
	· Quan sát: Cây nhãn
· TCVĐ: Câu ếch
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi, tham gia giao thông đúng luật, thực hành đội mũ bảo hiểm...
	· Quan sát: Cây vú sữa
· TCVĐ:	Dung
dăng dung dẻ
· Chơi tự do: Khu vực sa hình giao thông các trò chơi: Nhận biết một số biển báo giao thông, thực hành đi qua ngã tư đường phố...
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Vệ sinh ăn, ngủ
	* Giờ vệ sinh:
- Rèn trẻ thói quen:
+ Xếp hàng làm vệ sinh, không chen lấn, xô đẩy.
+ Rèn ki năng rửa tay, rửa mặt cho trẻ.
+ Không nô đùa khi làm vệ sinh.
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết nhấn nút xả nước, rửa tay bằng xà phòng khi đi vệ sinh xong.
+ Giúp cô kê bàn, phơi khăn lau mặt.
* Giờ ăn:
· Cô cùng trẻ chơi nhẹ nhàng với đôi bàn tay: Cua bò; Những ngón tay nhúc nhích; Giấu tay.
· Nhạc bài hát: Mời bạn ăn; Giờ ăn đến rồi.
· Xem tranh ảnh, video, kể tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày: ăn sáng, bữa ăn ở trường, ăn tối ở nhà.
· Tập cho trẻ ăn thử các thức ăn mới và ăn các loại thức ăn khác nhau.
· Xem tranh ảnh, video nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm
quen thuộc.
· Trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật.
· Giáo dục trẻ nhặt cơm vãi vào đĩa, ngồi ngay ngắn, không nói chuyện, nô đùa trong giờ ăn.
· Cô động viên trẻ ăn hết xuất, không kén chọn thức ăn, ăn rau, ăn canh.
· Rèn trẻ cầm thìa bằng tay phải, không làm đổ cơm, biết nhặt cơm vãi vào đĩa.
· Cô nhắc trẻ cất bát, thìa, bàn, ghế đúng nơi quy định.
· Lau miệng, uống nước, xúc miệng bằng nước muối, đi vệ sinh.
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	* Giờ ngủ:
· Trẻ xếp hàng lấy gối, về chỗ nằm cô xếp.
· Cô bật nhạc bài hát: Chúc bé ngủ ngon, Ru em. Giáo dục trẻ giờ ngủ không nên làm ồn.
· Trong khi ngủ cô bao quát, sửa tư thế nằm cho trẻ. Những trẻ khó ngủ , hay đi vệ sinh cô cho
trẻ nằm riêng, quan tâm, nhắc nhở trẻ không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến trẻ khác.
· Trước khi cho trẻ ngủ dậy, cô mở nhạc nhẹ, cho trẻ làm động tác vươn vai, duỗi chân, nghiêng đầu. Cho trẻ cất gối, thu dọn đồ dùng giờ ngủ, vệ sinh cá nhân
· Thực hành cất gối, gấp chiếu cùng cô, cùng bạn
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	Hoạt động chiều
	






Tuần 2
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	
	
	- TC: Phân loại hành động của con người vào thời điểm ngày – đêm
	· TC: Gấp giấy hình tam giác, hình vuông, chữ nhật
· Tập kể lại truyện: Hồ nước và mây.
	· Tìm hiểu các nguồn nước trong môi trường sống
· TC: Bé tập luyện thanh
	- Xem video và thực hành "Phối hợp, giúp đỡ các bạn để ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh khi thiên tai xảy ra"
	· TC: Giúp cô lau rửa đồ chơi
· Quan sát tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về hành vi bảo vệ môi trường
	

	
	
	



Tuần 3
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	
	
	- Trò chuyện về các nơi dễ gây cháy nổ: Bếp nấu, nhà ga…để đảm bảo an toàn.
	- Trò chuyện, cho trẻ xem hình ảnh, video về các loại rác: Rác thải nhựa, rác hữu cơ và rác tái chế ,
	· Đọc thơ: Ông
sảo, ông sao.
· Hát: Cho tôi đi
làm mưa với
	· Thơ: Mẹ và cô.
· Trò chuyện với trẻ về cách chờ đến lượt trong khi tham gia hoạt động
	· Văn nghệ cuối tuần.
· Nêu	gương cuối tuần.
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	
	bước đầu biết chủ động trong việc bảo vệ môi trường tại gia đình và trường học.
	
	
	
	

	
	
	



Tuần 4
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	
	
	- Trò chuyện với trẻ về việc: Không ngậm hột hạt, không trêu chọc chó mèo
	Xem phim hoạt hình và trò chuyện về nội dung phim:
+ Vui giao thông mùa 1 - Tập 10: "Chú ý khi chơi ở nơi đỗ xe"
	· Hát: Em tập lái ô tô
· Truyện:	Kiến
con đi ô tô
	Bé với quyền bảo vệ
	· Chơi trò chơi với chữ cái U – Ư
· Lau	dọn	đồ
dùng, đồ chơi.
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tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc
chơi
	
Chuẩn bị
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Góc phân vai
	
* Cửa hàng ăn uống
	· Biết các thao tác đơn giản để chế biến một số món ăn đơn giản.
· Biết bày món ăn, bàn ăn.
· Biết giao tiếp phù hợp với
hoàn cảnh ( Chào mời, phục
	- Trẻ phân vai chơi: Chủ cửa hàng ăn, nhân viên, người đi chợ, tiếp đón, chào mời khách.
	· Đồ chơi nấu ăn: Bếp, tạp dề, cốc, thìa… Một số loại quả: dưa hấu, xoài, cam… và một số thực phẩm để nấu ( tôm, cua, cá...)
· Thực đơn đồ ăn, uống, bảng
giá…1 số thực phẩm.
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tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc
chơi
	
Chuẩn bị

	
	
	






* Cửa hàng tạp hóa.
	vụ, tiếp đón khách hàng…)
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác trong khi chơi.
	
	
- Thẻ chơi cho trẻ.

	
	
	
	· Biết bày các mặt hàng theo
đúng chủng loại.
· Biết chào mời khách.
· Lấy đúng hàng cho khách.
· Biết giao tiếp phù hợp tình
huống.
	· Trẻ nhận vai chơi: Chủ cửa hàng tạp hoá thực hiện các thao tác sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng, đúng chủng loại, lấy hàng chào hỏi khách.
· Lấy đúng hàng cho khách.
· Thu don đồ chơi khi chơi
xong.
	- Một số mặt hàng như: Hoa, quả, rau…..Các loại đồ dùng trong mùa hè: Quạt nan, quạt giấy, quạt điện….Bảng giá
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Góc xây dựng
	
* Bé chơi chắp ghép
	· Biết chắp ghép các khối hình hình học, các loại đồ chơi: nam châm, lắp ghép, khối hộp...để tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng
· Biết hợp tác cùng bạn khi
chơi.
	· Trẻ về góc, thoả thuận	vai
chơi.
· Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm: Chọn đồ dùng và lắp ráp, chắp ghép các loại đồ chơi
· Thu dọn đồ chơi khi chơi
xong.
	· Các loại lắp ghép , các khối hộp, cây xanh, hình phù trợ, khối hình học…
· Mẫu, tranh gợi ý.
· Thẻ chơi cho trẻ.
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tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc
chơi
	
Chuẩn bị
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Góc học tập
	
	
	- Xếp theo chuỗi, lật hình
	- Tranh rỗng.

	
	
	
	
	- Ghép hình
	

	
	
	
	· Trẻ biết chơi các bàn cờ khác nhau để ôn luyện số lượng.
· Biết tách một nhóm có 5 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn, gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
· Biết làm các bài tập theo yêu cầu.
· Biết chơi các trò chơi
· Biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
	- Chơi các trò chơi trong quyển sách: Bé thông minh; Vui học toán; Ai thông minh hơn:
+ Tìm đồ vật tương ứng số lượng
+ Thêm bớt cho đủ số lượng
+ Cao hơn - thấp hơn
+ To hơn - nhỏ hơn
	Sách vải:
+ Bé thông minh
+Vui học toán
+Ai thông minh hơn
+ Ngôi nhà kì diệu.
+ Đồng hồ số.
+ Sách học toán

	
	
	
	
	Chơi cờ xúc xắc:
+ Tìm đường về nhà
+ Ôn số lượng trong phạm vi 5
	Bàn cờ, quân xúc xắc, lô tô

	
	
	
	
	Làm bài tập tô, nối, ôn luyện
tách, gộp trong phạm vi 5
	Vở bài tập tô, nối, mẫu tô nối

	
	
	
	
	· Đối hình - đối số
· Số tiến – số lùi
· Chơi bù chỗ còn thiếu
	- Thẻ số, bút viết bảng, lô tô

	
	
	
	
	Chơi các trò chơi:	Tìm đồ vật tương ứng số lượng, thêm bớt
cho đủ số lượng, nối theo thứ
	· Chiếc hộp kì diệu
· Tranh, lôtô
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tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc
chơi
	
Chuẩn bị

	
	
	
	
	tự...với “ Chiếc hộp kì diệu”
	

	













4
	










Góc sách
	










*Bé vui kể chuyện
	· Trẻ biết lật, giở trang sách và hiểu nội dung trong sách.
· Trẻ biết cấu tạo của quyển sách, phần biệt được phần mở đầu phần kết thúc của sách
· Biết kể chuyện, đọc thơ...đồng dao ca dao theo nội dung tranh, sách.
· Trẻ biết kể sáng tạo theo tranh
· Trẻ bước đầu có kỹ năng
giữ gìn và bảo vệ sách.
	+ Xem truyện, thơ, album theo chủ đề một số hiện tượng tự nhiên.
+ Xem các Album, sưu tập
tranh
	- Tranh, album, sách truyện mua sẵn, Album, truyện tự làm, sách vải

	
	
	
	· Trẻ nhận dạng được một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
· Biết đọc thơ chữ to bằng cách chỉ, đọc lần lượt từ trái sang  phải,  từ  trên  xuống
dưới.
	+ Đọc thơ chữ to
	- Bài thơ chữ to

	
	
	
	- Trẻ biết kể sáng tạo theo
tranh, theo đồ dùng đồ chơi,
	- Kể sáng tạo theo tranh, theo
đồ dùng đồ chơi, các loại rối
	+ Kể chuyện theo tranh, theo đồ
chơi, kể chuyện sáng tạo bằng các




	
tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc
chơi
	
Chuẩn bị

	
	
	
	các loại rối
	
	loại rối
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Góc nghệ thuật
	
	· Luyện cho trẻ kĩ năng: Vẽ, nặn, xé dán....tạo nên sản phẩm đẹp, sáng tạo.
· Trẻ biết lựa chon các nguyên vật liệu phù hợp để làm mô hình đồ dùng, đồ chơi.
· Biết lựa chọn tranh đẹp
dán thành album
	- Trẻ về góc chơi. Chọn nguyên vật liệu để chơi các trò chơi:
+Vẽ, tô màu, làm đồ dùng, đồ
chơi bằng các nguyên học liệu.
	- Nguyên vật liệu: Rơm, lá khô, xốp....sáp, bút lông,bút màu, màu nước, các khối hộp...

	
	
	
	
	- Làm chong chóng.
	- Cốc giấy, ống mút.

	
	
	
	
	- Gấp quạt.
	· Mẫu các bước gấp quạt giấy
· Giấy, keo, kéo.
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